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Đặng Võ Minh Kha Tư Sáng 29/11/2023 21/02/2024 24/01/2024 4 6 3 A.306

Đặng Võ Minh Kha Sáu Sáng 01/12/2023 23/02/2024 26/01/2024 4 6 3 A.306

2 MH602003 Pháp luật 2 1 15

602_PL

_HK2_2324_CL23_ghepC

Đ

Lư Quốc Tuấn Tư Chiều 29/11/2023 03/01/2024 10/01/2024 24/01/2024 10 12 3 A.302

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Tạ Chí Qui Nhơn

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Nguyễn Đỗ Thư Hương

30 Trương Như Nhật

30 Trương Như Nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2023-2024_KHÓA 23

(Thực hiện từ ngày 27/11/2023 đến 17/03/2024)

Họ tên giảng viên

1 MĐ501243
Lập trình 

JavaSript
3 Hai

08/03/2024 1 5

5 B.103

Lập trình PHP 3 Tư Sáng 29/11/2023

2 MĐ501232

Lập trình 

hướng đối 

tượng

3 Sáu Sáng 01/12/2023

08/01/2024 22/01/2024

05/01/2024 26/01/2024

03/01/2024

5 B.403

3 MĐ601104
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1 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30

501_LTJ_HK2_2324

_CD23CL

501_LTHĐT_HK2_2324

_CD23CL

601_LTPHP_HK2_2324

_CD23CL
06/03/2024 1

04/03/2024 7Chiều 27/11/2023

24/01/2024 5 5 A.309
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Họ tên giảng viên

610_TA2

_HK2_2324

_CL22_ghepCD23.N1

T
ấ

t cả
 cá

c n
g

à
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h

1 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30

30

30

30

30

30

30

5 MĐ601109
Quản lý dự 

án với Agile
2 30

601_QLDAA_HK2.23-24

_CL23_ghepCD22CT11.tố

i

Từ Lãng Phiêu Sáu Tối 08/12/2023 16/02/2024 26/01/2024 23/02/2024 13 16 4 A.406

6 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30

610_TA2

_HK2_2324_CL23_ghepC

D23CT11

Đỗ Đăng Hưng Bảy Tối 09/12/2023 06/04/2024 27/01/2024 24/02/2024 13 16 4 A.301

65 Trần Nữ Vĩ Thức Hai Chiều 27/11/2023 11/03/2024 08/01/2024 22/01/2024 7 11 5 A.302

40 Trần Nữ Vĩ Thức

30
Trần Nguyễn 

Anh
Chi

30
Trần Nguyễn 

Anh
Chi

30 Nguyễn Đức Trí

30 Nguyễn Đức Trí

45 Phan Văn Đức

14 Phan Văn Đức

26 Phan Văn Đức

30 Lê Anh Tuấn

30 Lê Anh Tuấn

1 MĐ601101
Lập trình 

giao diện web 
3

601_LTGDW1

_HK2.23-

24_CL23_ghepCD22CT11

.tối

05/12/2023 02/04/2024 23/01/2024

08/04/2024 22/01/2024 19/02/2024 13 16Nguyễn Đình Hoàng Hai Tối 04/12/2023

20/02/2024 13 162 MĐ501243
Lập Trình 

JavaScript 
3

601_LTJ

_HK2.23-

24_CL23_ghepCD22CT11

.tối

Từ Lãng Phiêu Ba Tối 4 A.406

4 A.406
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1 MĐ601107
Nhập môn đồ 

họa
5

601_NMĐH_HK2_23.24

_CL23_ghepCD23DH5.6

16 4 A.4064 MĐ601104 Lập trình PHP 3

601_LTPHP1

_HK2.23-

24_CL23_ghepCD22CT11

.tối

Từ Lãng Phiêu Năm Tối 07/12/2023 04/04/2024 25/01/2024 22/02/2024 13

2 MĐ501029

Thiết kế 

chuyển động 

2D 

3
601_TKCĐ2D_HK2_2324

_CL23_ghepCD23.N4
Năm Chiều

T
H

IẾ
T

 K
Ệ

 Đ
Ồ

 H
Ọ

A

7 11 5 B.102

C
L

2
3

D
H

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

30/11/2023 07/03/2024 28/12/2023 25/01/2024

1 MĐ501267
Thiết kế 

mạch điện tử
3

501_TKMĐT

_HK2_2324_CD23CM
Tư Sáng 29/11/2023 06/03/2024

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

2 MĐ601096 4
IoT (Intenet 

of Things)

C
L

2
3

C
M

C
N
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T

M
T

10/01/2024 24/01/2024 1 5 5 B.301

601_IoT_HK2_2324

_CL23_ghepCD22CM
Tư Chiều 29/11/2023 06/03/2024 03/01/2024 24/01/2024 7 11 5 B.103
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1 MĐ501043
Mạng máy 

tính
3

501_MMT_HK2_2324

_CD23CT1
Năm Chiều 30/11/2023 07/03/2024 21/12/2023 25/01/2024 7 11 5 A.309
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Họ tên giảng viên

610_TA2

_HK2_2324

_CL22_ghepCD23.N1

T
ấ

t cả
 cá

c n
g

à
n

h

1 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30

Tiết Tiết

1 7

2 8

3 9

Ra chơi 15 phút

4 10

5 11

6 12

Ca 1: Buổi sáng Ca 2: Buổi chiều Ca 3: Buổi tối

Thời gian Thời gian Tiết Thời gian

Thời gian tổ chức giảng dạy, học tập của nhà trường quy định cụ thể:

7h00 - 7h45 13h00 - 13h45 13 18h00 – 18h45

7h45 - 8h30 13h45 - 14h30 14 18h45 - 19h30

8h30 - 9h15 14h30 – 15h15 15 19h30 - 20h15

Ra chơi 15 phút
16 20h15 - 21h00

9h30 - 10h15 15h30 - 16h15

10h15 - 11h00 16h15 – 17h00

11h00 - 11h45 17h00 - 17h45


